
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

210201-

0006

Đỗ Thị Ánh 280966810 26/11/2020

Công an 

Bình 

Dƣơng

11/05/1990

Khu phố Long Tân, 

phƣờng Tân Hiệp, , 

thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4907 cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

210129-

0002

Phạm Minh Đạt 272883819 20/01/2017
Công an 

Đồng Nai
21/12/1993

174/26 khu phố 3, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Nhà thuốc 4908 Cấp mới

 

000.00.1

2.H19-

210129-

0003

Trần Thị 

Tuyết 
Nhi 272334410 05/05/2011

Công an 

Đồng Nai
25/11/1993

10/1, khu phố 8A, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 4909 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

210129-

0004

Trần Xuân Đơn 272348151 28/07/2009
Công an 

Đồng Nai
11/09/1994

Ấp 7, xã Nhân 

Nghĩa, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 4910 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

210129-

0005

Lê Thị 

Hằng 
Nga 281081439 07/08/2010

Công an 

Bình 

Dƣơng

08/08/1995

Ấp Cầu Sắt, xã Lai 

Hƣng, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4911 Cấp mới

Số 

CCH

ND

(Ban hành kèm Quyết định số   159   /QĐ-SYT   ngày   04    tháng    02     năm 2021)               

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 87)

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

1.Hồ sơ đủ điều kiện ( 63 HS)

 a. Cấp mới ( 57 HS)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

6

000.00.1

2.H19-

210129-

0007

Đỗ Lƣu 

Hoàng 
Duy 271287492 12/07/2019

Công an 

Đồng Nai
01/09/1977

Ấp Nguyễn Thái 

Học, xã Bàu Hàm 2, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học 

dƣợc Hà 

Nội

 Nhà thuốc 4912 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

210129-

0008

Nguyễn Thị 

Hƣơng 
Thu 272526870 03/06/2012

Công an 

Đồng Nai
20/02/1994

xã Ia O, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4913 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

210129-

0011

Nguyễn 

Ngọc Cẩm 
Linh 272602432 13/04/2013

Công an 

Đồng Nai
03/03/1997

K4, ấp Thuận 

Trƣờng, xã Sông 

Thao, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4914 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

210129-

0013

Nguyễn Thị 

Thu 
Hiền 272444861 14/12/2010

Công an 

Đồng Nai
17/07/1995

Ấp Vàm, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4915 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

210129-

0014

Mai Thị Len 272829019 22/06/2020
Công an 

Đồng Nai
15/10/1983

Ấp 2, xã Phú Thạnh, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp y 

dƣợc Văn 

Hiến

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4916 cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

210129-

0015

Tôn Nữ Tử Nha 285457118 10/03/2010

Công an 

Bình 

Phƣớc

23/11/1995

xã Lộc An, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phƣớc

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4917 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

12

000.00.1

2.H19-

210129-

0016

Nông Kiều Diễm 341507842 02/04/2008

Công an 

Đồng 

Tháp

08/12/1990

Số 222, ấp Trung, 

xã Tân Thạnh, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

đại học trà 

vinh
 Nhà thuốc 4918 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

210129-

0019

Lê Thị 

Thanh 
Thùy 261308556 29/05/2020

Công an 

Bình 

Thuận

01/01/1995

xã Nam Chính, 

huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

TPHCM
 Nhà thuốc 4919 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

210129-

0020

Trang 

Hoàng 
Công 290965504 10/04/2014

Công an 

Tây Ninh
28/05/1991

Ấp Láng, xã Chà Là, 

huyện Dƣơng Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Tây Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4920 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

210122-

0013

Ngô Thị 

Hồng 
Hạnh 201748158 11/06/2013

Công an 

Đà Nẵng
28/06/1996

Tổ 42 Đa Phƣớc, 

phƣờng Hòa Khánh 

Bắc, quận Liên 

Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Phƣơng 

Đông Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4921 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

210122-

0017

Nguyễn 

Thanh 
Bình 211089505 24/02/2010

Công an 

Bình Định
29/11/1968

88/26 Lạc Long 

Quân, phƣờng 08, 

quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

trung cấp 

YHCT

2012

Trung cấp y 

dƣợc Lê 

Hữu Trác

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4922 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

210120-

0009

NGUYỄN 

VĂN 
ĐƢỢC 271250080 16/11/2013

Công an 

Đồng Nai
05/09/1977

720, tổ 5, ấp Suối 

Tiên, xã Cây Gáo, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 4923 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

18

000.00.1

2.H19-

210120-

0013

PHẠM 

HUỲNH 

TUẤN 

ANH 272138365 24/03/2017
Công an 

Đồng Nai
19/04/1991

Ấp Bến cam, xã 

Phƣớc Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4924 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

210128-

0022

Huỳnh Thị 

Mai 
Ni 215378692 29/09/2010

Công an 

Bình Định
05/10/1994

Huỳnh Giản, xã 

Phƣớc Hòa, huyện 

Tuy Phƣớc, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4925 cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

210122-

0008

Vũ Thị Gấm 291146477 07/05/2012
Công an 

Tây Ninh
13/08/1997

Khu phố 6, thị trấn 

Tân Biên, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4926 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

210122-

0009

Tống Trần 

Thảo 
Ly 60192000129 30/10/2017

Cục cảnh 

sát đăng 

ký quản lý 

cƣ trú và 

dữ liệu 

quốc gia 

14/12/1992

730 Lê Đức Thọ, 

phƣờng 15, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc 4927 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

210122-

0012

Đặng Trần 

Mỹ 
Hân 301606967 28/05/2012

Công an 

Long An
22/11/1997

Ấp Xoài Đôi, xã 

Long Trạch, huyện 

Cần Đƣớc, tỉnh 

Long An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4928 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

210128-

0002

Lê Thị Đào 271686397 09/08/2016
Công an 

Đồng Nai
20/01/1983

9/17, khu phố 9, 

phƣờng Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng y 

dƣợc 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4929 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

24

000.00.1

2.H19-

210128-

0004

Trần Thị 

Hồng 
Dung 194451370 13/09/2007

Công an 

Quảng 

Bình

20/05/1992

Xã Phú Định, huyện 

Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4930 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

210128-

0010

Trần Thị 

Kim 
Oanh 24727136 07/09/2007

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

24/04/1985

D6, Man Thiện, khu 

phố 1, phƣờng Tăng 

Nhơn Phú A, quận 

9, TP.Hồ Chí Minh, 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng đại 

việt sài gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4931 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

210128-

0012

Đinh Thị 

Hải 
Yến 187369774 19/06/2019

Công an 

Nghệ An
10/10/1995

Xã Đại Đồng, huyện 

Thanh Chƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4932 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

210128-

0013

Nguyễn Thị 

Anh 
Vân 68179000017 03/01/2020

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

15/11/1979

82/14B, Đinh Bộ 

Lĩnh, phƣờng 26, 

quận Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh, 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

đại việt Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4933 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

210128-

0014

Đinh Văn Thành 187798567 01/06/2017
Công an 

Nghệ An
04/05/2000

Xã Đại Đồng, huyện 

Thanh Chƣơng, tỉnh 

Nghệ An, 

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2019

Trung Cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4934 Cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

210128-

0021

Bùi Thị 

Thu 
Hằng 250855078 06/09/2012

Công an 

Lâm Đồng
28/11/1991

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Phƣớc Cát, 

huyện Cát Tiên, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4935 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

30

000.00.1

2.H19-

210127-

0023

Trần Thị 

Thanh 
Hoa 24414877 17/04/2009

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

26/10/1988

Căn hộ 420, chung 

cƣ An Hòa 3, KDC 

Nam Long, khu phố 

1A, phƣờng Tân 

Thuận Đông, quận 

7, Thành phố Hồ 

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc, Quầy 

thuốc, Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4936 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

210127-

0024

Nguyễn Thị 

Minh 
Hạnh 321631654 08/10/2019

Công an 

Bến Tre
14/04/1987

207/ANH ấp An 

Nhơn, xã An Phú 

Trung, huyện Ba 

Tri, tỉnh Bến Tre

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dƣợc Cần 

Thơ

 Nhà thuốc, Quầy 

thuốc, Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4937 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

210127-

0025

Nguyễn 

Văn 
Hùng 271373411 11/11/2015

Công an 

Đồng Nai
06/10/1981

Ấp Tân Bình, xã 

Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Đại Việt Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4938 cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

210127-

0011

LÊ THỊ HƢỜNG 272086060 05/01/2012
Công an 

Đồng Nai
03/09/1989

258 a, Tổ 8, khu phố 

Miễu, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 4939 cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

210127-

0014

NGUYỄN 

THỊ MINH 
THÚY 273575289 26/02/2012

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

08/01/1995

13/17 ấp thạch sơn 

2B, xã Phƣớc Tân, 

huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Võ 

Trƣờng 

Toản

 Nhà thuốc 4940 Cấp mới

35

000.00.1

2.H19-

210127-

0017

NGUYỄN 

THỊ 

KHÁNH 

LINH 272601798 08/04/2013
Công an 

Đồng Nai
02/05/1997

19/16 đƣờng T643, 

xa lộ Hà Nội, khu 

phố 2, phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4941 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

36

000.00.1

2.H19-

210126-

0014

NGUYỄN 

THỊ HẢI 
YẾN 281154343 27/08/2018

Công an 

Bình 

Dƣơng

05/04/1995

1/35 khu phố Thống 

Nhất, phƣờng Dĩ 

An, thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4942 Cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

210126-

0015

NGUYỄN 

THỊ 
THỦY 164352348 21/10/2014

Công an 

Ninh Bình
27/02/1988

D724, tổ 1, khu phố 

8A, phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

công thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4943 Cấp mới

38

000.00.1

2.H19-

210126-

0016

ĐÀO THU HUYỀN 91582490 05/10/2010

Công an 

Thái 

Nguyên

24/08/1988

Ấp 4, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

dƣợc Asean

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4944 Cấp mới

39

000.00.1

2.H19-

210126-

0002

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 
MƠ 241696369 01/07/2014

Công an 

Đắk Lắk
28/10/1997

xã Ea M' Đoal, 

huyện M'Đrắk, tỉnh 

Đắk Lắk

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học kỹ 

thuật Y 

dƣợc Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4945 Cấp mới

40

000.00.1

2.H19-

210125-

0001

Hoàng Thị 

Kim 
Liên 211812095 20/02/2010

Công an 

Bình Định
14/10/1983

xã Ân Tƣờng Tây, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4946 Cấp mới

41

000.00.1

2.H19-

210125-

0003

Võ Thị Thu Nga 215342744 19/06/2010
Công an 

Bình Định
26/01/1995

41C, tổ 6, khu phố 

1, phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4947 Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

42

000.00.1

2.H19-

210125-

0004

Huỳnh Kim Ngọc 231051186 06/08/2010
Công an 

Gia Lai
12/10/1995

phƣờng Yên Đỗ, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4948 Cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

210125-

0007

Phan Thị Ngọc 241494743 12/06/2011
Công an 

Đăk Lăk
22/05/1995

xã ĐLiê Ya, huyện 

Krông Năng, tỉnh 

Đắk Lắk

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc, quầy 

thuốc
4949 Cấp mới

44

000.00.1

2.H19-

210125-

0011

Phan Thị 

Năm 
Hậu 272915229 13/06/2017

Công an 

Đồng Nai
27/03/1983

77/61 KP3, phƣờng 

Bình Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghiệp 

Miền Đông

 Nhà thuốc 4950 Cấp mới

45

000.00.1

2.H19-

210125-

0014

Mai Thị Hồng 272554133 29/07/2012
Công an 

Đồng Nai
23/11/1996

Tổ 2, Ấp 4, xã Mã 

Đà, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4951 Cấp mới

46

000.00.1

2.H19-

210125-

0016

Nguyễn 

Cao Hiếu 
Thảo 261362174 31/10/2019

Công an 

Bình 

Thuận

17/06/1997

thị trấn Liên Hƣơng, 

huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4952 Cấp mới

47

000.00.1

2.H19-

210125-

0023

Nguyễn 

Ngọc Minh 
Hoài 25858272 15/01/2014

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

28/05/1984

482/51/14 Lê Quang 

Định, phƣờng 11, 

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

công thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4953 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

48

000.00.1

2.H19-

210122-

0002

Nguyễn Thị 

Thanh 
Nhàn 240993861 15/03/2006

Công an 

Đăk Lăk
15/09/1988

E42 Tổ 1 khu phố 5 

, phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

đại học Lạc 

hồng

 Nhà thuốc, Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4954 cấp mới

49

000.00.1

2.H19-

210121-

0025

NGUYỄN 

DUY 
KHÁNH 272456610 16/12/2020

Công an 

Đồng Nai
18/04/1994

83, khu phố 2, 

đƣờng CMT8, 

phƣờng Quyết 

Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4955 Cấp mới

50

000.00.1

2.H19-

210121-

0006

PHẠM THỊ 

QUỲNH 
NGA 142730740 06/03/2012

Công an 

Hải 

Dƣơng

xã Đại Đức, huyện 

Kim Thành, tỉnh Hải 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học 

Thành Đô

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4956 Cấp mới

51

000.00.1

2.H19-

210121-

0007

VŨ VĂN THÔNG 60910915 22/01/2020
Công an 

Yên Bái
16/08/1993

xã Giới Phiên, thành 

phố Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng 

dƣợc Phú 

Thọ

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4957 Cấp mới

52

000.00.1

2.H19-

210120-

0006

TÔN NỮ 

THU 

NGUYỆ

T
273506327 15/08/2009

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

13/10/1994

ấp 8, xã Hòa Bình, 

huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc, Quầy 

thuốc, Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4958 cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

53

000.00.1

2.H19-

210120-

0014

HUỲNH 

THỊ KIM 
CHI 271308572 28/04/2016

Công an 

Đồng Nai
10/11/1977

6/16A, KP 7, 

phƣờng Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4959 Cấp mới

54

000.00.1

2.H19-

210120-

0015

VŨ XUÂN AN 272124348 04/04/2007
Công an 

Đồng Nai
27/08/1992

Ấp Hƣng Hiệp, xã 

Hƣng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

Công Nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 4960 Cấp mới

55

000.00.1

2.H19-

210120-

0029

TRẦN 

THANH 
TÂM 272306539 18/03/2009

Công an 

Đồng Nai
12/02/1995

Tổ 17, ấp 1, xã La 

Ngà, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4961 Cấp mới

56

000.00.1

2.H19-

210120-

0017

NGUYỄN 

NGỌC 
TÚ 272876744 17/02/2017

Công an 

Đồng Nai
02/04/1988

Tổ 26A, ấp 3, xã 

Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phƣơng nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4962 Cấp mới

57

000.00.1

2.H19-

210122-

0003

Lê Thị Hƣờng 272487337 30/07/2011
Công an 

Đồng Nai
01/06/1994

21/C3 Tổ 10, khu 

phố 11, phƣờng An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 4963 Cấp mới

2. Cấp lại (06 HS)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

58

000.00.1

2.H19-

210125-

0017

Đỗ Viết Duân 1082009007 22/06/2015 24/06/1982

 Xóm Và, xã Tốt 

Động, huyện 

Chƣơng Mỹ, Thành 

phố Hà Nội

 Dƣợc sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3269/

Cấp lại; thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề số 

3269/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

05/3/2018 

(do mất)

59

000.00.1

2.H19-

210128-

0001

Nguyễn Thị Mỹ 272075236 22/08/2006
Công an 

Đồng Nai
26/02/1992

Ấp 2, xã Xuân 

Đƣờng, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3330

Cấp lại; thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề số 

3330/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

05/3/2018 

(chứng chỉ 

quá 12 

tháng 

không kinh 

doanh)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

60

000.00.1

2.H19-

210121-

0012

HÀ THỊ NHÀI 281201695 27/11/2014

Công an 

Bình 

Dƣơng

10/09/1981

Ấp 9, xã An Linh, 

huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dƣơng

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2020
Cao đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4291

cấp lại lần 

1; thu hồ 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

4291/CCH

N-D-SYT 

ĐNAI cấp 

ngày 

03/8/2020 

(thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn)

61

000.00.1

2.H19-

210121-

0013

PHAN THỊ THU 271478519 22/09/2020
Công an 

Đồng Nai
19/03/1974

Tổ 24, ấp Vƣờn 

Dừa, phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

dƣợc 

ASEAN

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

6371

cấp lại lần 

2; thu hồ 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

6371/CCH

N-D-SYT 

ĐNAI cấp 

ngày 

20/7/2020 

(thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

62

000.00.1

2.H19-

210120-

0021

PHẠM THỊ THỦY 272357171 15/11/2014
Công an 

Đồng Nai
24/09/1984

Tổ 20, KP3, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2020
Cao đẳng 

nghề số 8

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

2073

cấp lại lần 

2; thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

2073/CCH

N-D-SYT 

ĐNAI cấp 

ngày 

03/8/2020 

(thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn)

63

000.00.1

2.H19-

210120-

0022

THẠCH 

THỊ 
LINH 272009262 12/10/2020

Công an 

Đồng Nai
16/07/1980

1118/27/4 khu phố 

Miễu, phƣờng 

Phƣớc Tân, Tp. 

Biên Hòa, Đồng 

Nai, 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2020

Trƣờng dạy 

nghề số 8

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

189///

cấp lại lần 

1; thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

189/CCHN-

D-SYT 

ĐNAI cấp 

ngày 

03/8/2020 

(thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn)

Tổng cộng:  63 Hồ Sơ (26 DSĐH, 17 DSCĐ, 15 DSTH, 05 DHCNTH)
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